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10280 1 6A1 Trần Ngọc Diệp Nữ 17/02/2014 Tốt Tốt 1 HSXS

10395 2 6A1 Lâm Tiến Minh Nam 17/03/2014 Tốt Tốt 1 HSXS

10330 3 6A2 Đỗ Thu Trang Nữ 18/02/2014 Tốt Tốt 1 HSXS

10276 4 6A2 Bùi Phạm Minh Trúc Nữ 20/06/2014 Tốt Tốt 1 HSXS

10340 5 6A3 Hoàng Nhật Hạ Nữ 10/02/2014 Tốt Tốt 1 HSXS

10302 6 6A4 Nguyễn Hà Phương Khang Nam 17/04/2014 Tốt Tốt 1 HSG

10235 7 6A5 Nguyễn La Gia Hưng Nam 05/04/2014 Tốt Tốt 1 HSXS

10252 8 6A6 Phạm Hồ Bảo Ngọc Nữ 13/09/2014 Tốt Tốt 1 HSXS

10314 9 6A7 Trương Ngọc Đan Vy Nữ 02/01/2014 Tốt Tốt 1 HSXS

6712 10 7A1 Nguyễn Như Tú Khuê Nữ 09/05/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

5923 11 7A2 Lý Ngọc Bảo Lam Nữ 12/06/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

6214 12 7A2 Phạm Nguyễn Khải Phong Nam 08/09/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

6530 13 7A3 Ngô Ngọc Thảo My Nữ 09/07/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

6008 14 7A4 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 28/01/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

6015 15 7A4 Nguyễn Ngọc Khả Hân Nữ 28/01/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

6382 16 7A5 Nguyễn Phúc Gia Nam 28/12/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

6585 17 7A6 Đường Nguyễn Kim Anh Nữ 15/04/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

6999 18 7A7 Nguyễn Sử Ngọc Minh Nữ 07/05/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

6577 19 7A7 Trần Kim Yến Nữ 09/09/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

6309 20 7A8 Trần Nguyệt Cát Nữ 22/10/2013 Tốt Tốt 1 HSXS

6619 21 8A1 Nguyễn Lê Minh Khuê Nữ 29/06/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

5846 22 8A2 Đỗ Thị Thanh Bình Nữ 23/02/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6595 23 8A3 Trần Thiên Anh Nữ 13/06/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6599 24 8A4 Nguyễn Ngọc Thảo Vi Nữ 24/10/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6603 25 8A5 Võ Trọng Khang Nam 06/10/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6802 26 8A5 Đường Ngọc Tường Linh Nữ 21/04/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

5866 27 8A6 Trần Hoàng Quỳnh Anh Nữ 09/01/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

7058 28 8A7 Trần Thịnh Khương Nam 19/02/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6725 29 8A7 Nguyễn Hoa Tuyết Ngọc Nữ 23/04/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6467 30 8A7 An Ngọc Huyền Trâm Nữ 03/01/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6348 31 8A8 Lợi Hoàng Ngân Nữ 22/02/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6546 32 8A8 Đặng Hoàng Anh Tuấn Nam 20/07/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6264 33 8A9 Võ Công Tước Nam 24/02/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6797 34 8A10 Hồ Ngọc Khánh Quỳnh Nữ 15/10/2012 Tốt Tốt 1 HSXS

6001 35 8A10 Tống Băng Trân Nữ 06/08/2012 Tốt Tốt 1 HSG

6079 36 9A1 Ngô Trần Bách Thắng Nam 09/06/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6617 37 9A2 Lê Ngọc Bảo Châu Nữ 17/02/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6780 38 9A2 Phan Hà Thanh Hương Nữ 31/07/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6291 39 9A2 Nguyễn Dương Gia Khang Nam 06/12/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6262 40 9A2 Lê Thiên Phú Nam 18/09/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6117 41 9A2 Dương Hà Thanh Nữ 04/01/2011 Tốt Tốt 1 HSXS
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5891 42 9A3 Lê Huỳnh Anh Nữ 03/11/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6009 43 9A4 Hồ Thị Lan Phương Nữ 20/03/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6957 44 9A5 Nguyễn Đỗ Tuấn Minh Nam 28/09/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

5827 45 9A6 Nguyễn Phi Long Nam 19/02/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6389 46 9A6 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 04/11/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6927 47 9A7 Lê Xuân Mai Nữ 21/05/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

7130 48 9A7 Cái Phạm Nguyễn Nam 26/05/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6918 49 9A8 Nguyễn Phú Cường Nam 06/09/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6547 50 9A8 Huỳnh Văn Nghĩa Nhân Nam 20/10/2011 Tốt Tốt 1 HSXS

6179 51 9A8 Nguyễn Minh Triết Nam 31/07/2011 Tốt Tốt 1 HSXS
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